PAGE  

Phụ lục I

Đơn đăng ký xét tuyển dự bị đại học

(Kèm theo Thông tư số: 25/2010/TT-BGDĐT ngày13 tháng10 năm 2010

 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                  ........., ngày .... tháng .... năm ......

ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN HỌC HỆ DỰ BỊ ĐẠI HỌC

Kính gửi:  (Ghi rõ tên khoaDBĐH thuộc trường, trườngDBĐH, trường DBĐHDT)
............................................ ............................

1. Họ và tên:  ......................................................................................................
2. Ngày, tháng, năm sinh:....................................................................................
3. Dân tộc:...........................................................................................................
4. Hộ khẩu thường trú: (Số nhà, đường phố, xã, phường, huyện, quận, tỉnh, thành phố)............................................................................................................
.............................................................................................................................
5. Thuộc đối tượng ưu tiên:.................................................................................
6. Tốt nghiệp hệ nào thì khoanh tròn vào hệ đó: (THPT, THBT, TCCN, TCN, THN)

7. Ngày, tháng, năm thi tốt nghiệp:.....................................................................
8. Đã dự thi tuyển sinh vào trường đại học:....................................... Khối thi...
Ngày, tháng, năm dự thi đại học:....................................; Số báo danh...............
Kết quả dự thi đại học: (Điểm các môn chưa nhân hệ số)
Môn 1:......................../...............điểm; Môn 2:................../.................điểm; Môn 3:......................../...............điểm

Điểm thưởng: ............... Tổng điểm:...............

9. Căn cứ vào kết quả điểm thi đại học, nay tôi có nguyện vọng xin đăng ký xét tuyển vào học khối ........................................................................................ 

          Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm và bị xử lý theo Quy chế Tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 Giấy báo kết quả xét tuyển xin gửi theo địa chỉ sau: .........................................
.............................................................................................................................

    Học sinh ký và ghi rõ họ, tên

Phụ lục II

Danh sách học sinh được xét tuyển vào học hệ dự bị đại học 

(Kèm theo Thông tư số:25/2010/TT-BGDĐT ngày13 tháng 10 năm 2010  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trường:.........................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------


DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC XÉT TUYỂN VÀO HỌC HỆ  DỰ BỊ ĐẠI HỌC

NĂM HỌC ...................................
	 STT
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày sinh
	Hộ khẩu thường trú
	Dân tộc
	Kết quả điểm thi đại học năm......................
	Ghi chú



	
	
	
	
	
	
	Khu vực
	Trường
	M1
	M2
	M3
	Điểm thưởng
	Tổng cộng
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 

NGƯỜI LẬP BIỂU
	 ....... , ngày .... tháng .... năm ......

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)


(Ghi chú: Kết quả thi ĐH hệ chính quy  M1: điểm môn 1; M2: điểm môn 2; M3: điểm môn 3)

Phụ lục III

Danh sách học sinh DBĐH dự kiến phân bổ vào các ngành thuộc các trường.

(Kèm theo Thông tư số:25/2010 /TT-BGDĐT ngày 13 tháng10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trường: .........................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




DANH SÁCH HỌC SINH DỰ BỊ ĐẠI HỌC DỰ KIẾN  PHÂN BỐ VÀO CÁC TRƯỜNG

ĐH, CĐ, TCCN  Năm học ...................................

	  STT
	Họ và tên
	Giới tính 
	Ngày sinh
	Hộ khẩu thường trú
	Dân tộc
	Điểm tổng kết cuối năm các môn học

chính khoá hệ dự bị đại học
	Được xét tuyển vào trường ĐH,CĐ,TCCN

	
	
	
	
	
	
	Khối
	M1
	M2
	M3
	M4
	M5
	TB
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NGƯỜI LẬP BIỂU
	....... , ngày .... tháng .... năm ......

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)


(Ghi chú: Kết quả điểm  học hệ DBĐH  M1: điểm môn 1; M2: điểm môn 2; M3: điểm môn 3; M4: điểm môn 4; M5: điểm môn 5)
Phụ lục IV
Quy định vùng tuyển của các trường DBĐH, DBĐHDT và trường phổ thông vùng cao Việt Bắc 

(Kèm theo Thông tư số: 25/2010 /TT-BGDĐT ngày13 tháng10 năm 2010  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


QUY ĐỊNH VÙNG TUYỂN SINH

CỦA CÁC TRƯỜNG DBĐH, DBĐHDT, TRƯỜNG PHỔ THÔNG VÙNG CAO VIỆT BẮC  
  

1. Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Việt trì - Phú Thọ: 

Học sinh thuộc các tỉnh từ Hoà Bình trở ra. Gồm: Hoà Bình, Hà Nội (Hà Tây cũ ), Bắc Giang, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Sơn La, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Cao Bằng, Hà Giang và một số huyện, xã thuộc khu vực 1 của tỉnh Hà Nam, Hải Dương. 

2. Trường Phổ thông  Vùng cao Việt Bắc: 

Tuyển học sinh tốt nghiệp THPT ở các Trường Phổ thông Dân tộc nội trú thuộc các tỉnh phía Bắc để bồi dưỡng dự bị đại học, tại Quyết định số 4803/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 17/10/2002. Gồm: Hà Giang, Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Yên Bái, Sơn La, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Bắc Giang, Hà nội (Hà Tây cũ), Hoà Bình, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Bình. 

3. Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn - Thanh Hoá:

Học sinh thuộc 7 tỉnh Bắc Trung bộ, từ Thừa Thiên - Huế trở ra đến tỉnh Ninh Bình, tại Quyết định số 3885/BGD&ĐT-TCCB ngày 24/07/2003. Gồm: Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá, Ninh Bình.

4. Trường Dự bị Đại học Dân tộc Nha Trang - Khánh Hoà:

Học sinh thuộc các tỉnh từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận. Gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Bình Định, Gia Lai, Phú Yên, Đăk Lăk, Đăk Nông, Khánh Hoà. Lâm Đồng  

5. Trường Dự bị Đại học thành phố Hồ Chí Minh:

Học sinh thuộc các tỉnh từ Lâm Đồng trở vào. Gồm các tỉnh: Lâm Đồng, Bình Phước, Bình Dương, Ninh Thuận, Tây Ninh, Bình Thuận, Đồng Nai, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau. 
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